28. LIỆU BÉ ĐÃ SẴN SÀNG ĐI HỌC TRƯỜNG THƯỜNG CHƯA?


Có ba yếu tố để xem xét khi quyết định cho bé vào lớp học thường. Phụ huynh nào cũng mong con mình được học lớp thường, nhưng quan trọng là phải hiểu được ở đâu thì nhu cầu của bé sẽ được đáp ứng tốt nhất. Để quyết đinh bé nên học ở đâu, cần xem xét ba điều kiện sau:

1. Mục tiêu mà bé đang phấn đấu trong năm đó
2. Có thể cho bé đi học ở những môi trường nào và có những dịch vụ hỗ trợ nào
3. Kỹ năng sư phạm của giáo viên
Các bé cần giáo dục đặc biệt đều có một kế hoạch học riêng biệt (IEP). Kế hoạch này là do các chuyên gia thuộc các lĩnh vực và cha mẹ bé cùng lập. IEP nêu mục đích và mục tiêu mà nhóm can thiệp cảm thấy phù hợp cho bé. Cần chọn những mục đích trong tầm tay và có thể định lượng được. Chúng nên cụ thể và xuất phát từ những kỹ năng tiền đề mà bé đã đạt được. IEP nên định ra những kỹ năng quan trọng mà bé phải học để học thêm các kỹ năng khác mà không cần phải hướng dẫn quá nhiều. Mục đích là giúp bé trở nên độc lập và giảm dần sự phụ thuộc vào các môi trường hạn hẹp.

Sau khi nhóm can thiệp đã lập IEP, bước tiếp theo là xem cách thực hiện. Đến giai đoạn này, cần xem mục đích đã lập ra và quyết định nên dạy chúng ở đâu. Đây là một bước quan trọng trong quá trình này. Cần xem lại môi trường học của bé (bạn học, giáo viên, bố trí phòng học, v.v…). Có thể một số mục tiêu không thể đạt được trong môi trường này (VD dạy bé hỏi đáp trong khi các bạn học đều không có ngôn ngữ). Trách nhiệm của mọi người là quyết định xem môi trường học đó có thích hợp không. Hầu hết các bé tự kỷ cần có môi trường học được bố trí đặc biệt cho mục đích học.  Các bé cần được dạy với các ít hạn chế càng tốt. Bố trí phòng học phải tùy theo khả năng tham gia và ứng xử của từng bé trong môi trường đó. Nhóm cần phải cân nhắc không chỉ quá trình học của bé từ trước mà cả những cơ sở vật chất ta có thể dành cho bé. Nhóm cũng cần xem xét kích thước phòng học, tỷ lệ giáo viên với học sinh, và đào tạo cho giáo viên. GV cần biết nhu cầu đặc biệt của bé và được đào tạo để thực hành những kỹ thuật dạy có hiệu quả.

Ưu điểm chính của môi trường lớp học bình thường là bé sẽ được thấy mô hình ngôn ngữ và tương tác xã hội thông thường diễn ra. Bé sẽ không chỉ biết dùng đúng từ mà còn biết khi nào thì dùng chúng. Có rất nhiều cơ hội để mô phỏng lại cách sử dụng ngôn ngữ thích hợp cho bé bắt chước. Nhóm cần quyết định xem bé có học được từ những mô hình này không. Bé có ngôn ngữ không? Bé có những kỹ năng ban đầu của bắt chước phát âm hay bắt chước vận động không? Bé có kỹ năng giao tiếp cơ bản giúp bé tham gia vào mô hình đó không? Bạn học của bé có đủ kỹ năng để giúp bé không? Bạn bé có biết chủ động tương tác không? Bạn bé có rủ được bé tham gia cùng không?

Cũng cần cân nhắc cả mặt hại của việc cho bé học trường thường. Trước tiên, việc này sẽ làm giảm khả năng dạy chuyên biệt cho bé. Bé đang học nhóm và phải học kỹ năng mới không phải với mô hình 1 cô 1 trò. Bé phải dễ dàng tiếp thu hướng dẫn và có kỹ năng bắt chước tốt. Giáo viên khó có thể hướng dẫn riêng cho bé cũng như thưởng/khuyến khích riêng cho bé. Ở môi trường thường, lời khen và việc hoàn thành nhiệm vụ đóng vai trò củng cố hành vi – tạo động lực thúc đẩy. Giáo viên hiếm khi có dịp động viên riêng bé.

Còn điều phải cân nhắc nữa là hành vi của bé. Môi trường học đó thường không chấp nhận những hành vi không đúng mực vì tác động tiêu cực đến trẻ khác. Trong môi trường đó, chức năng hành vi của bé không được tìm hiểu.  Và hành vi xấu có thể bị xử lý (VD nếu bé hét/đánh bạn, bé sẽ bị tách ra khỏi hoạt động chung). Nếu hành vi đó nhằm chạy trốn, thì hành vi đó đã vô tình được khích lệ. GV sẽ không được đào tạo hoặc có đủ thời gian để xử lý hành vi phức tạp và có thể vô ý khích lệ hành vi không hòa đồng của bé.

Cần xem xét tất cả các yếu tố. Mấu chốt là phải cá nhân hóa. Đầu tiên phải định ra bé cần được dạy những gì và đâu là nơi tốt nhất để làm việc này. Bạn có thể thấy kết hợp các môi trường là phương án tốt nhất cho bé. Cần ghi chép thông tin chính xác về những kỹ năng bé đạt được và cần họp nhóm thường xuyên.  Nhu cầu của bé có thể thay đổi theo thời gian. Cần xem xét lại những gì bé đạt được và những điều chỉnh khi cần.
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